Mẫu ĐGHTX-1

Hợp tác xã ...................
Địa chỉ: ........................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ CỦA XÃ VIÊN

Tên xã viên:

Kết quả đánh giá:

	Các tiêu chí đánh giá và điểm đánh giá tối đa
	Điểm đánh giá của xã viên
	Ý kiến của xã viên (nếu có)

	1
	2
	3


	1. Mức độ dân chủ và sự tha m gia của xã viên vào việc xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm.
	
	

	2. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội xã viên.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm.
	
	

	3. Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống của xã viên. 

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm.
	
	

	4. Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm.
	
	

	5. Mức độ phúc lợi chung của hợp tác xã tạo ra cho toàn thể xã viên.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 5 điểm.
	
	

	6. Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 5 điểm.
	
	

	Tổng số điểm đánh giá của xã viên
	
	


	
	........, ngày .... tháng .... năm .........

Xã viên ký và viết rõ họ tên


Mẫu ĐGHTX-2

	HỢP TÁC XÃ ..................
...........................................

...........................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: 
- Cơ quan đăng ký kinh doanh (Huyện/quận/thị xã/thành phố)

...................... tỉnh/thành phố ..............................

- Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

Do: ........................................................ Cấp ngày: ..../..../

Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại: ............................................ Fax:
 

Ngành, nghề kinh doanh:

Báo cáo đánh giá hợp tác xã

	Các tiêu chí đánh giá
	Điểm bình quân
đối với từng tiêu chí

	1. Mức độ dân chủ và sự tham gia của xã viên vào việc xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã.
	


	2. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất-kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội xã viên.
	

	3. Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống của xã viên
	

	4. Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã.
	

	5. Mức độ phúc lợi chung của hợp tác xã tạo ra cho toàn thể xã viên.
	

	6. Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã.
	

	Điểm đánh giá tổng hợp bình quân của xã viên hợp tác xã
	


Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư ..../2006/TT-BKH, ngày .... tháng .... năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hợp tác xã tự xếp loại ở mức: .....................

Kết quả trên đây đã được Đại hội xã viên nhất trí thông qua.

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

	Kèm theo thông báo:

- Báo cáo tình hình sản xuất- kinh doanh của hợp tác xã năm ......

- ................

- ................
	......, ngày .... tháng .... năm .......

TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




Mẫu ĐGHTX-3

	(TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
)

HUYỆN/QUẬN/TX/TP: .......

TỈNH/TP: ...............................

Số: ..........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày .... tháng .... năm 20 .....




Kính gửi: 
(Tên cơ quan quản lý cấp trên theo quy định 
tại Tiết b, c, d, Khoản 4, Mục IV của Thông tư này)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ

	TT
	Nhóm ngành, nghề
	Tổng số hợp tác xã
	Trong đó: Số hợp tác xã có báo cáo
	Trong số hợp tác xã 
có báo cáo

	
	
	
	
	Mức tốt
	Mức khá
	Mức trung bình
	Mức yếu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=5+6+7+8
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nông, lâm nghiệp, làm muối
	
	
	
	
	
	

	2
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	

	3
	Công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	4
	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng
	
	
	
	
	
	

	6
	Thương nghiệp
	
	
	
	
	
	

	7
	Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc
	
	
	
	
	
	

	8
	Tài chính, tín dụng
	
	
	
	
	
	

	9
	Khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	
	

	10
	Kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn
	
	
	
	
	
	

	11
	Giáo dục, đào tạo
	
	
	
	
	
	

	12
	Y tế, cứu trợ xã hội, phục vụ cá nhân và cộng đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó hợp tác xã đa ngành, nghề
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

(- Như Kính gửi;

- Gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cùng cấp)
	Chức danh, chữ ký, đóng dấu cơ quan báo cáo


� Mẫu báo cáo dùng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp và UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương theo quy định tại Tiết b, c, d, Khoản 4, Mục IV của Thông tư này





